
TT Họ và tên Phòng, ban, đơn vị

A LÃNH ĐẠO SỞ

1 Vũ Trọng Quế Giám đốc Sở

2 Nguyễn Toàn Thắng Phó Giám đốc Sở

3 Tạ Quang Phương Phó Giám đốc Sở

4 Vũ Xuân Trung Phó Giám đốc Sở

5 Nguyễn Tất Nhiên Phó Giám đốc 

6 Phạm Vân Anh Phó Giám đốc

7 Phạm Minh Thắng Phó Giám đốc

B PHÒNG/ĐƠN VỊ

I

1 Nguyễn Thị Thanh Loan Chánh Văn phòng

2 Trần Thị Minh Ngọc Phó Chánh Văn phòng

3 Nguyễn Thị Hoài Giang Phó Chánh Văn phòng

4 Đặng Anh Tuấn Phó CVP, Phụ trách Kế toán VP

5 Lê Thị Bình Phó Chánh Văn phòng

6 Trần Thị Mười Chuyên viên

7 Trần Thị Phương Linh Chuyên viên, Kế toán viên

8 Nguyễn Thị Xuyến Chuyên viên

9 Trần Việt Cường Chuyên viên

10 Trần Tất Thành Chuyên viên

11 Lưu Minh Phương Chuyên viên

12 Đặng Vũ Hoà Chuyên viên

13 Đỗ Thị Đoan Trang Chuyên viên

14 Nguyễn Thị Phúc Chuyên viên, Kế toán viên

II

1 Đặng Thị Uyên Trưởng phòng

2 Phạm Thị Xuân Mỵ Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Dung Phó trưởng phòng

4 Lã Thị Huyền Phó trưởng phòng

5 Vũ Thị Bích Phượng Kế toán trưởng

6 Nguyễn Thị Thìn Kế toán viên

7 Phạm Tùng Lâm Kế toán viên

8 Trần Thị Hương Sen Kế toán viên

9 Hoàng Hải Chuyên viên

10 Vũ Thị Ánh Hồng Chuyên viên

III

1 Trần Xuân Hướng Trưởng phòng

2 Phạm Thị Hồng Thái Phó trưởng phòng

3 Vũ Đại An Phó trưởng phòng

4 Trần Giai Nhân Phó trưởng phòng

5 Trịnh Thu Hoài Phó trưởng phòng

PHÒNG KHOA HỌC 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH  

VĂN PHÒNG  



6 Lê Thị Ngọc Chuyên viên

7 Lê Thị Minh Tâm Chuyên viên

8 Phạm Ngọc Chung Chuyên viên

9 Mai Kim Quý Chuyên viên

10 Phạm Thị Phương Chuyên viên

11 Nguyễn Thị Thương Huế Chuyên viên

12 Tăng Thị Kim Dung Chuyên viên

13 Nguyễn Thị Thắm Chuyên viên

14 Nguyễn Thị Thùy Dung Chuyên viên

IV

1 Đinh Xuân Trường Trưởng phòng

2 Vũ Đức Huy Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Quốc Khánh Phó Trưởng phòng

4 Nguyễn Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng

5 Đàm Thị Thanh Chuyên viên

6 Vũ Thị Thảo Chuyên viên

7 Phạm Tài Minh Chuyên viên

8 Nguyễn Thị Mai Phương Chuyên viên

9 Nguyễn Văn Hoàng Chuyên viên

10 Vũ Ngọc Duy Chuyên viên

11 Nguyễn Ngọc Hà Chuyên viên

12 Vũ Thị Phương Thảo Chuyên viên

13 Trần Thị Ngọc Mai Chuyên viên

14 Nguyễn Văn Trung Chuyên viên

V

1 Nguyễn Mạnh Khuyến Trưởng phòng

2 Trần Toàn Phó Trưởng phòng

3 Đinh Văn Đại Phó Trưởng phòng

4 Nguyễn Thành Trung Phó Trưởng phòng

5 Nguyễn Tiến Dũng Phó Trưởng phòng

6 Nguyễn Anh Văn Chuyên viên

7 Đinh Đình Hiếu Chuyên viên

8 Lâm Việt Thắng Chuyên viên

9 Trịnh Đình Hoàn Chuyên viên

10 Trần Văn Thưởng Chuyên viên

11 Phạm Văn An Chuyên viên

12 Nguyễn Thị Thuỳ An Chuyên viên

13 Đỗ Văn Trinh Chuyên viên

14 Lê Đình Nghĩa Chuyên viên

15 Kiều Văn Tuyên Chuyên viên

VI

1 Đào Việt Hà Trưởng phòng

PHÒNG HẠ TẦNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  - THÔNG TIN 

PHÒNG CHUYỂN ĐỔI SỐ 

PHÒNG CÔNG NGHỆ - CHUYÊN NGÀNH



2 Bùi Xuân Chiên Phó Trưởng phòng

3 Lê Tuấn Lực Phó Trưởng phòng

4 Trần Công Dân Phó trưởng phòng

5 Đinh Vạn Chinh Chuyên viên

6 Phan Văn Điệp Chuyên viên

7 Trần Thị Thuỳ Linh Chuyên viên

8 Nguyễn Mỹ Hạnh Chuyên viên

9 Trần Thị Hải Bình Chuyên viên

10 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên viên

VII

1 Trần Thị Hồng Hạnh Trưởng phòng

2 Trần Đình Biên Phó Trưởng phòng

3 Đỗ Thị Thủy Phó Trưởng phòng

4 Lưu Mạnh Hùng Chuyên viên

5 Đoàn Mạnh Chất Chuyên viên

6 Phạm Thúy Anh Chuyên viên

7 Trần Thị Mỹ Linh Chuyên viên

8 Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên

9 Đặng Anh Tuấn Chuyên viên

VIII

1 Vũ Quốc Đạt Chi cục trưởng

2 Phạm Thanh Trường Phó Chi cục trưởng

3 Trịnh Đình Thể Phó Chi cục trưởng

4 Trần Xuân Hội Phó Chi cục trưởng

5 Phạm Anh Tuấn Phó Chi cục trưởng

6 Nguyễn Thị Tuyến Trưởng phòng thuộc Chi cục

7 Hà Trang Nhung Phó trưởng phòng thuộc Chi cục

8 Phạm Sao Chuyên viên

9 Bùi Thị Thiên Nga Chuyên viên

10 Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên

11 Đỗ Mạnh Quang Phó trưởng phòng thuộc Chi cục

12 Nguyễn Viết Tuấn Chuyên viên

13 Trần Duy Hậu Chuyên viên

14 Đinh Thị Lan Chuyên viên

15 Nguyễn Thị Minh Đức Chuyên viên

16 Ngô Văn Nhương Chuyên viên

17 Phạm Văn Thái Trưởng phòng thuộc Chi cục

18 Đoàn Sỹ Hoàn Chuyên viên

19 Nguyễn Văn Tuân Chuyên viên

20 Nguyễn Minh Hải Chuyên viên

CHI CỤC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG  

PHÒNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 


